	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC
Các biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và 
tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên
	Nội dung

	1
	Mẫu số 01
	Bản tóm tắt lý lịch.

	2
	Mẫu số 02
	Phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy (dùng cho các địa phương).

	3
	Mẫu số 03
	Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

	4
	Mẫu số 04
	Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

	5
	Mẫu số 05
	Giấy chứng nhận đã hoàn thành đợt cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

	6
	Mẫu số 06
	Quyết định giao cho gia đình quản lý người bị đề nghị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	7
	Mẫu số 07
	Quyết định giao cho người đại diện tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	8
	Mẫu số 08
	Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại trung tâm.

	9
	Mẫu số 09
	Biên bản đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	10
	Mẫu số 10
	Biên bản giao nhận người có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

	11
	Mẫu số 11
	Quyết định truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	12
	Mẫu số 12
	Quyết định tạm thời đưa người ra khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy.

	13
	Mẫu số 13
	Quyết định gia hạn tạm thời đưa người ra khỏi cơ sở điều trị 
nghiện ma túy.

	14
	Mẫu số 14
	Quyết định cho học viên về chịu tang.

	15
	Mẫu số 15
	Biên bản giao cho gia đình quản lý học viên về chịu tang.

	16
	Mẫu số 16
	Biên bản nhận học viên hết thời hạn về chịu tang
 trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	17
	Mẫu số 17
	Phiếu theo dõi đánh giá học viên.

	18
	Mẫu số 18
	Sổ theo dõi thăm gặp học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	19
	Mẫu số 19
	Quyết định khen thưởng đối với học viên.

	20
	Mẫu số 20
	Quyết định kỷ luật đối với học viên.

	21
	Mẫu số 21
	- Giấy chứng nhận về việc chấp hành xong quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Phụ lục số 01: Tiêu chí chấm điểm và xếp loại của học viên.

	22
	Mẫu số 22
	Biên bản vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

	23
	Mẫu số 23
	Biên bản xét nghiệm chất ma túy.

	24
	Mẫu số 24
	Bản tường trình của người vi phạm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hoặc của người đại diện hợp pháp).

	25
	Mẫu số 25
	Quyết định đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị nghiện 
ma túy tỉnh Đồng Nai để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	26
	Mẫu số 26
	Biên bản giao, nhận hồ sơ và người nghiện ma túy theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

	27
	Mẫu số 27
	Phiếu xác minh tình trạng cư trú.

	28
	Mẫu số 28
	Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

	29
	Mẫu số 29
	- Công văn về việc kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tờ điều trị.

	30
	Mẫu số 30
	Bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy.

	31
	Mẫu số 31
	- Phiếu theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện).
- Phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS).
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